
STT TÊN SKKN ĐƠN VỊ
XẾP 

LOẠI

1

Ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy nguyên 

lý làm việc của cơ cấu và hệ thống trong phần động 

cơ đốt trong 

Ông Hoàng Trọng Nguyên
Trường THPT Việt 

Đức
A

2
Sử dụng kiến thức liên môn nhằm nâng cao bài học 9 

" Tác động ngoại lực tiết 1 Địa lí 10"
Bà Bùi Thị Mai Hạnh

Trường THPT Việt 

Đức
C

3
Sử dụng câu hỏi nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí 12 

trường THPT Việt Đức
Bà Nguyễn Thị Anh

Trường THPT Việt 

Đức
C

4
Tích hợp giáo dục kỹ năng sống thông qua bài giảng 

GDCD ở phần II : Công dân với đạo đức 
Bà Lê Thị Hà Lan

Trường THPT Việt 

Đức
C

5
Vận dụng lí thuyết hoạt động trong dạy học môn 

GDQP-AN lớp 10
Ông Phan Châu Đức

Trường THPT Việt 

Đức
B

6

Phân tích và sửa chữa những sai lầm của học sinh khi 

giải bài tập hóa học phần trắc nghiệm khách quan ở 

trường THPT 

Ông Nguyễn Văn Phước
Trường THPT Việt 

Đức
B

7
Dạy học chương Ni tơ - Phốt pho lớp 11 cơ bản theo 

phương pháp góc
Ông Phạm Duy Khánh

Trường THPT Việt 

Đức
B

8

Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp "Oxi và ô nhiễm 

môi trường" trong chương Oxi - Lưu huỳnh hóa học 

lớp 10 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Ông Bùi Đức Định
Trường THPT Việt 

Đức
B

9

Một số biện pháp năng cao hiệu quả của bài học lich 

sử theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở 

trường THPT Việt Đức 

Ông Lê Đăng Duẩn
Trường THPT Việt 

Đức
C

10
Kiến thức trọng tâm văn xuôi tự sự Việt Nam Ngữ 

văn 12
Ông Hà Huy Bình

Trường THPT Việt 

Đức
C

TÁC GIẢ
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11

Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Hiệu Trưởng 

Trường THPT Việt Đức tỉnh Đăk Lăk

Ông Văn Thành Sơn
Trường THPT Việt 

Đức
A

12

Giải pháp thực hiện việc học tập và làm theo tấm 

gương Đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách 

nhiệm, đoàn kết ở Trường THPT Việt Đức

Ông Đinh Văn Quyết
Trường THPT Việt 

Đức
A

13

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục Luật 

giao thông đường bộ ở trường THPT Việt Đức tỉnh 

Đăk Lăk

Bà
Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt

Trường THPT Việt 

Đức
C

14
Công tác chủ nhiệm lớp với việc xây dựng lớp học tự 

quản của học sinh THPT
Bà Đỗ Thị Mai Hương

Trường THPT Việt 

Đức
C

15
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý 

phòng bộ môn tin học tại trường THPT Việt Đức
Ông Trịnh Minh Họa

Trường THPT Việt 

Đức
C

16
Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh 

Trường THPT Việt Đức 
Bà

Nguyễn Thị Bích 

Chương

Trường THPT Việt 

Đức
C

17
Một số biện pháp quản lý giáo dục học sinh của giáo 

viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT 
Bà

Nguyễn Thị Hằng 

Nga

Trường THPT Việt 

Đức
C

18
Một số bài tập phát triển sức bền cho học sinh lớp 10 

trường THPT Việt Đức
Ông Nguyễn Hữu Thanh

Trường THPT Việt 

Đức
C

19
Nghiên cứu trò chơi phát triển sức bền cho học sinh 

THPT
Ông Trần Hữu Nghĩa

Trường THPT Việt 

Đức
C

20
Các chiến lược trong giao tiếp giúp học sinh THPT 

cải thiện kỹ năng nói đạt hiệu quả 
Bà Nguyễn Thị Ái Tuyết

Trường THPT Việt 

Đức
B

21
Một số phương pháp giải phương trình  - bất phương 

trình - Hệ phương trình vô tỉ
Ông Nguyễn Tấn Cung

Trường THPT Việt 

Đức
C

22
Vận dụng phương pháp đồng nhất hệ số vào giải 1 

dạng phương trình vô tỉ 
Bà Trần Thị Diệu Hồng

Trường THPT Việt 

Đức
C

23
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển 

nguyên lý ở bộ môn vật lý 
Ông Võ Đức Tân

Trường THPT Việt 

Đức
B

24
Phát triển năng lực của học sinh qua dạy học theo chủ 

đề tích hợp bài Dòng điện trong chất điện phân
Bà Nguyễn Thị Hoa

Trường THPT Việt 

Đức
A

25
Các cách xác định lực cơ học tác dụng lên một vật 

phần tĩnh học vật rắn
Ông Nguyễn Kim Doanh

Trường THPT Việt 

Đức
C



26
Kết hợp thiết bị thí nghiệm sẵn có với kênh hình thiết 

kế một số bài học chương sóng cơ vật lí 12 cơ bản
Bà Đinh Mai Sương

Trường THPT Việt 

Đức
B

27 Phương pháp giải toán bằng máy tính cầm tay Bà
Đặng Thị Phương 

Thảo

Trường THPT Việt 

Đức
C

KQ TOÀN NGÀNH

Đạt loại A:  56       (5%) GIÁM ĐỐC

Đạt loại B: 250 (22,30%) (đã ký)

Đạt loại C: 494 (44,07%) Phạm Đăng Khoa


